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KẾ HOẠCH 
DỰ GIỜ THƯỜNG XUYÊN CẤP KHOA, BỘ MÔN VÀ SÁT HẠCH GIẢNG VIÊN  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 
 

Thực hiện kế hoạch đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường thông báo kế hoạch dự giờ cấp khoa/bộ môn và sát hoạch giảng 
viên học kỳ II năm học 2024-2025, cụ thể như sau: 
1. Kế hoạch sát hạch giảng viên dạy học phần mới  

 

TT Họ và tên Tên học phần 
Số TC Thời gian đăng kí sát hạch Ghi 

chú LT TH cấp bộ môn cấp khoa cấp trường 

1 Phạm Hoàng Mạnh Hà 
Thực hành triển khai các dự án truyền 
thông 

1 2 22/10/2024 06/01/2025 13/01/2025  

2 Nguyễn Thị Vân Luật Thi hành án dân sự 24 6 10/12/2024 15/01/2024 30/2/2024  

3 Nguyễn Văn Tương Quản trị Bar và đồ uống 1 2 14/3/2025  11/04/2025 
Không sát 

hạch  

Do môn 
gần với 
chuyên 
môn 

4 Hà Diệu Thu Thảo Xây dựng văn bản pháp luật 24 6 2/2024 3/2024 4/2024  

5 Lê Văn Dũng 
Thiết bị dạy học khoa học tự 
nhiên 2 (hóa, sinh) 

2 2 18/02/2025 18/03/2025 18/04/2025  

6 Tăng Đức Vũ 
Thiết bị dạy học môn nghệ thuật 
(Âm nhạc, Mỹ Thuật)  

2 2 18/02/2025 18/03/2025 18/04/2025  

7 Lê Thị Tuyết Hát dân ca  2 16/01/2025 02/2025 04/2025  



8 Ninh Quang Hưng Hát hợp xướng  2 4/2025 5/2025 6/2025  

9 Trịnh Thúy Khuyên Lịch sử âm nhạc thế giới 4  28/04/2025 5/2025 6/2025  

10 Phạm Ngọc Đỉnh Lịch sử âm nhạc Việt Nam 3   24/02/2025 6/2025  

11 Đỗ Mạnh Thắng Chỉ huy hợp xướng  2 05/2025 5/2025 6/2025  

12 Mai Đông Nhập môn sáng tác  2 24/04/2025 5/2025 6/2025  

 
2. Kế hoạch dự giờ thường xuyên giảng viên học kì II năm học 2024 – 2025 
 

TT 
Thời gian 

Họ và tên Học phần Lớp Phòng 
Ghi 
chú Tiết Buổi Thứ Ngày tháng 

1 2 Chiều 4 08/01/2025 Hà Diệu Thu Thảo Luật Hình Sự 2 Luật K11 406C  

2 2 Chiều 3 14/01/2025 Nguyễn Phi Trường Bố cục và màu sắc CNTrT K12 
Xưởng 

ĐH 
 

3 2 Sáng 5 16/01/2025 Nguyễn Thị Lan Anh Luật hành chính 
Luật K12; 
QLNNK11 

506C 
 

4 2 Sáng 2 17/02/2025 Nguyễn Thị Hà My Văn học Anh - Mỹ NNAK11 207C  

5 2 Chiều 2 17/02/2025 Nguyễn Thị Vân Luật Tố tụng dân sự Luật K12 404B  

6 3 Sáng 5 20/02/2025 Nguyễn Văn Tương QT CBMA 
ĐH QTKS 

K11 

TT 
DVHTNH
&QHDN 

 

7 3 Chiều 5 20/02/2025 Lê Thị Dung 
Cơ sở tự nhiên và xã 

hội 

GDTH 

K12 
203C 

 

8 2 Chiều 5 20/02/2025 Lê Thị Tuyết Thanh nhạc 4 TNK12 TN8  

9 2 Chiều 5 20/02/2025 Trần Thu Hương Nghiệp vụ sư phạm 1,2 SPANK12 303C  



10 2 Sáng 2 24/02/2025 Đặng Thế Hanh Đá cầu QLTDTTK11 Sân bãi  

11 2 Chiều 2 24/02/2025 Vũ Hoàng Oanh TTHCM Lớp ghép 
HT tầng 

5B 
 

12 2 Sáng 2 24/02/2025 Nguyễn Thị Nhung Xử lý thông tin 1 
TVTBK12, 

K13 
Thư viện  

13 2 Sáng 3 25/02/2025 Mai Nguyệt Minh Luật Thương Mại 1 Luật K12 405C  

14 3 Chiều 4 26/02/2025 Nguyễn Tiến Thành 
 Lịch sử âm nhạc thế 
giới 

ĐHTNK12 304C  

15 2 Chiều 6 27/2/2025 Bùi Đặng Thu Thủy Luật tố tụng hình sự  Luật K11 305C  

16 4 Chiều 6 28/02/2025 Vũ Thị Dung 
Phương pháp dạy học 

Tiếng Việt ở tiểu học 1 

GDTH 

K12 
203C  

17 2 Sáng 3 03/03/2025 
Phùng Thị Thúy 
Phương 

Toán cao cấp SPTH K13 403C  

18 2 Chiều 3 04/03/2025 
Nguyễn Thị Thương 
Hiền 

Nói nâng cao 2 NNAK12 405B  

19 2 Sáng 4 05/03/2025 Hoàng Thị Thảo KTCT  Lớp ghép 
HT tầng 

5B 
 

20 2 Sáng 4 05/03/2025 Nguyễn Hồng Thúy TKTTCB SPMTK11 
Xưởng 
TKTT 

 

21 2 Chiều 5 06/03/2025 Tạ Thị Thủy 
Pháp luật và đạo đức 
truyền thông 

CNTrT K12 406C  

22 2 Sáng 6 07/03/2025 
Nguyễn Thị Thu 
Trang 

Luật Dân sự 1  Luật K13 302C  

23 2 Chiều 2 10/03/2025 Nguyễn Hoàng Linh Hình họa 4 SPMTK12 104C  

24 04 Sáng 2 10/03/2025 Lê Thị Thảo Linh Hành chính so sánh QLNNK13 506C  



25 2 Chiều 2 10/03/2025 Nguyễn Thị Hồng Anh Giáo dục đặc biệt 
GDTH 

K12 
203C  

26 3 Chiều 2 10/03/2025 Trần Thu Hương 
Rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm tiểu học 2 

GDTH 

K12 
203C  

27 2 Chiều 2 10/03/2025 Lê Thùy Dung 
Công tác xã hội với 
nhóm dân tộc thiểu số 

CTXH K10 406C  

28 2 Chiều 3 11/03/2025 Phan Hồng Thái Bóng bàn 
QLTDTTK12

B 
NĐN  

29 2 Chiều 3 11/03/2025 Bùi Thị Ngoan Sáng tác thiết kế 5 Đồ họa K11 204B  

30 2 Sáng 
Thứ 

3 
11/03/2025 Hoàng Thị Thu Hằng 

Những vấn đề cơ bản 
về công tác thiết bị dạy 
học ở cơ sở giáo dục 
phổ thông 

TVTBK12, 
K13 

506C  

31 2 Sáng 4 12/03/2025 Vũ Thị Thủy 
Kỹ năng họat náo 
trong DL 

ĐH DLK12 
TT 

DVHTNH
&QHDN 

 

32 2 Chiều 6 14/03/2025 Trần Tiến QTKDLH 
QTDVDL&L

HK12 
301B  

33 2 Chiều 6 14/03/2025 Mai Thị Thanh Vân 
Giao tiếp sư phạm mầm 

non 
GDMN K12 304C  

34 2 Sáng 
Thứ 

2 
17/03/2025 Đỗ Thị Thu Hương Lưu trữ học 

VTLTK12, 
K13 

Thư viện  

35 2 Sáng 
Thứ 

2 
17/03/2025 Tào Ngọc Biên 

Quản lý hoạt động 
thông tin truyền thông 

QLVHK11 306C  

36 2 Sáng 2 17/03/2025 Bùi Đức Chung ĐH vi tính SPMTK11 Phòng ĐH  



37 2 Sáng 3 18/03/2025 Hoàng Thị Huệ Giao thoa văn hóa NNAK11 207C  

38 2 Sáng 3 18/03/2025 Trần Thị Oanh 

Phương pháp tổ chức 

hoạt động âm nhạc cho 

trẻ mầm non 

GDMN K11B 402C  

39 4 Chiều 4 19/03/2025 Lê Thị Thu Trang Thanh nhạc 6 TCK34 TN 3  

40 2 Sáng 5 19/03/2025 Bùi Đức Chung Nghệ thuật chữ Đồ họa K13 204B  

41 3 Sáng 4 19/03/2025 Ngô Phương Thúy Quản trị KDKS 
ĐH QTKS 

K12 
306C  

42 3 Sáng 5 20/03/2025 Phạm Ngọc Đỉnh Ký xướng âm 2 ĐHTNK13 303C  

43 3 Chiều 5 20/03/2025 Bùi Thị Hậu 
Cơ sở tự nhiên và xã 

hội 

GDTH 

K12 
203C  

44 2 Chiều 6 21/03/2025 Lã Thị Tuyên Giáo dục học tiểu học 
GDTH 

K12 
203C  

45 2 Sáng 2 24/03/2025 Phạm Thị Hải Yến Sinh lí học TDTT GDTCK11 302C  

46 3 Chiều 3 25/3/2025 
Trịnh Thị Thúy 
Khuyên 

Thanh nhạc 4 TCK35 TN7  

47 2 Chiều 4 26/03/2025 Lưu Thị Ngọc Diệp 
Tuyến điểm du lịch 
VN 

DHDLK12 
TT 

DVHTNH
&QHDN 

 

48 3 Sáng 4 26/03/2025 Vi Minh Huy Lý thuyết âm nhạc 2 ĐHTNK13 302C  

49 2 Chiều 6 28/03/2025 Nguyễn Phi Trường Luật Xa gần Đồ họa K13 104C  

50 2 Chiều 4 02/04/2025 Nguyễn Thị Phượng 
Phương pháp dạy học 

Toán ở tiểu học 1 

GDTH 

K12 
203C  



51 2 Chiều 4 02/04/2025 Trịnh Ngọc Trung 
Điền kinh 1 và phương 
pháp giảng dạy 

GDTCK13 Sân bãi  

52 2 Sáng 5 03/04/2025 Nguyễn Thị Thái 
Phương pháp kể chuyện 

cho trẻ mầm non 
GDMN K11A 404C  

53 2 Sáng 3 08/04/2025 Nguyễn Thị Huyền 
Cơ sở toán học của dạy 

học Toán ở tiểu học 1 

GDTH 

K13B 
204C  

54 3 Chiều 5 10/04/2025 Bùi Thu                   Thanh nhạc 2 TNK12 TN9  

55 2 Chiều 5 10/04/2025 Tào Thị Thu Thảo Viết nâng cao 2 NNAK12 405B  

56 2 Chiều 5 10/04/2025 Phạm Thị Hiền Văn học 2 
GDTH 

K12 
203C  

57 3 Chiều 5 15/05/2025 Phạm Hoàng Hiền Thanh nhạc 6 TCK34 TN2  

58 2 Chiều 4 16/04/2025 Nguyễn Phi Trường Đồ họa ảnh SPMTK12 
Xưởng 

ĐH 
 

59 2 Chiều 5 17/04/2025 Lê Thị Hòa 
Tổ chức cơ quan nhà 
nước 

VTLT K12, 
K13 

Thư viện  

60 2 Chiều 6 18/04/2025 Nguyễn Thành Trung 
Phương pháp giảng 
dạy huấn luyện 
 điền kinh 

HLTTK13 Sân bãi  

61 2 Sáng 4 23/04/2025 Tăng Đức Vũ   
Công nghệ cắt may áo 
cưới 

TKTT K11 207B  

62 2 Sáng 6 25/04/2025 Bùi Thị Hậu 
Quản lý nhà nước 
trong công tác VTLT 

VTLTK12, 
K13 

Thư viện  

63 3 Sáng 6 25/04/2025 Bùi Thị Hằng  
Nhân trắc học - Cỡ số 
may mặc 

TKTT K11 207B  



64 2 Sáng 2 28/04/2025 Hoàng Anh Công 
Cơ sở công nghệ thông 
tin 

SPTH K13 P505C  

65 2 Sáng 6 02/05/2025 Dương Đình Tiến GDTC GDTHK13B NĐN  

 

Yêu cầu:  

- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ ĐCCT học phần, ĐCCT bài giảng, thiết kế bài giảng trên PowerPoint.  

- Khoa/Bộ môn phân công GV tham gia dự giờ, sát hạch cần chuẩn bị đầy đủ phiếu đánh giá, biên bản dự giờ và các 

điều kiện đảm bảo cho tiết dạy đúng theo quy định. Sau mỗi tiết dự giờ, sát hạch, khoa/bộ môn họp đánh giá kèm biên bản 

tổng hợp gửi về phòng QLĐT.  

  - Ban kiểm tra HCGD kiểm tra, theo dõi theo lịch và tổng hợp đưa vào báo cáo HCGD hàng tuần. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thị Thục 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 

Nguyễn Thị Hà 
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